DANH SÁCH CBGV ĐĂNG KÝ ĐI TRẢI NGHIỆM NĂM 2019

TẠI NHA TRANG – ĐÀ LẠT BAY 10h10
	TT
	Họ tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	GV
	Người đi kèm
	Trên 12 tuổi
	Dưới 12 tuổi

	1 
	Lê Thị Quỳnh Sen
	18/3/1978
	Nữ
	X
	
	
	

	2 
	Nguyễn Diệu  Linh
	21/2/2002
	Nữ
	
	X
	
	

	3 
	Nguyễn Ngọc  Tiến
	19/3/2003
	Nam
	
	X
	
	

	4 
	Nguyễn Thanh Hoài
	01/6/1960
	Nam
	X
	
	
	

	5 
	Nguyễn Thị Nhi
	1978
	Nữ
	
	X
	
	

	6 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	26/10/1978
	Nam
	X
	
	
	

	7 
	Trần Huy Tuân
	03/10/1982
	Nam
	X
	
	
	

	8 
	Nguyễn Văn Đăng
	24/12/1974
	Nam
	X
	
	
	

	9 
	Trần hải Hoài
	
	
	
	
	
	

	10 
	Nguyễn Hoàng Linh
	29/9/2005
	Nam
	
	X
	
	

	11 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	20/7/1987
	Nữ
	X
	
	
	

	12 
	Nguyễn  Đức Thọ
	24/12/1985
	Nam
	
	X
	
	

	13 
	Nguyễn  Đức An
	03/6/2013
	Nam
	
	X
	
	X

	14 
	Nguyễn Khánh An
	18/5/2016
	Nữ
	
	X
	
	X

	15 
	Lý Minh Hòa
	03/9/1984
	Nữ
	X
	
	
	

	16 
	Nguyễn  Hoàng Lê Minh
	15/9/1984
	Nam
	
	X
	
	

	17 
	Nguyễn  Hoàng Thu Thủy
	19/4/2010
	Nữ
	
	X
	
	X

	18 
	Nguyễn  Minh Quang
	22/3/2013
	Nam
	
	X
	
	X

	19 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	20/4/1987
	Nữ
	X
	
	
	

	20 
	Chu Văn Dư
	24/8/1987
	Nam
	
	X
	
	

	21 
	Chu Quang Anh
	27/12/2015
	Nam
	
	X
	
	X

	22 
	Chu Nam Khánh
	07/4/2018
	Nam
	
	X
	
	X

	23 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	10/5/1985
	Nữ
	X
	
	
	

	24 
	Nguyễn Anh Kiệt
	26/10/2014
	Nam
	
	X
	
	X

	25 
	Đỗ Thị Hương
	15/5/1987
	Nữ
	X
	
	
	

	26 
	Hoàng Chi Mai
	28/8/2011
	Nữ
	
	X
	
	X

	27 
	Nguyễn Công Quyền
	06/11/1975
	Nam
	X
	
	
	

	28 
	Nguyễn Thành Giang
	14/2/1983
	Nam
	X
	
	
	

	29 
	Nguyễn Thị Hòa
	01/9/1984
	Nữ
	X
	
	
	

	30 
	Đỗ Văn Trường
	22/8/1982
	Nam
	
	X
	
	

	31 
	Đỗ Thị Anh Thư
	07/10/2008
	Nữ
	
	X
	
	X

	32 
	Đỗ Thị Anh Ngọc
	21/8/2012
	Nữ
	
	X
	
	X

	33 
	Đỗ Quang Thắng
	07/01/2018
	Nam
	
	X
	
	X

	34 
	Nguyễn Thị Bông
	26/10/1987
	Nữ
	X
	
	
	

	35 
	Hoàng  Quyết Thắng
	05/8/1987
	Nam
	
	X
	
	

	36 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	28/01/1986
	Nữ
	X
	
	
	

	37 
	Trần  Văn  Dũng
	18/8/1982
	Nam
	
	X
	
	

	38 
	Trần  Mỹ Linh
	02/02/2014
	Nữ
	
	X
	
	X

	39 
	Trần  Kim Dung
	03/9/2015
	Nữ
	
	X
	
	X

	40
	Chu Đức Nhuận
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	
	
	


